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1 1 Nguyễn Thanh Thảo BM. CĐHA PGS.TS VC V.07.01.01 1 6.20 12/7/2022 2 6.56 12/7/2024

2 2 Hà Thị Hiền BM. CĐHA ThS NLĐ Giảng viên 2 2.67 11/2022 3 3.00 11/2024

3 3 Phan Thị Minh Phương BM. MD SLB PGS.TS VC V.07.01.01 3 6.92 21/3/2022 4 7.28 21/3/2024

4 4 Trần Anh Hùng BM. MP- GPBPY ThS VC 16-285 5 3.66 06/2022 6 3.99 06/2024

5 5 Trần Thị Thu Lành BM. GMHS - CC BSCKII VC V.07.01.03 7 4.32 07/2022 8 4.65 07/2024

6 6 Hoàng Bùi Bảo BM. Nội PGS.TS VC V.07.01.01 3 6.92 17/10/2022 4 7.28 17/10/2024

7 7 Lê Văn Chi BM. Nội TS VC V.07.01.01 2 6.56 01/12/2022 3 6.92 01/12/2024

8 8 Lê Nghi Thành Nhân BM. Ngoại PGS.TS VC V.07.01.01 3 6.92 21/3/2022 4 7.28 21/3/2024

9 9 Võ Minh Nhật BM. Ngoại ThS VC V.07.01.03 3 3.00 11/2022 4 3.33 11/2024

10 10 Tôn Nữ Vân Anh BM. Nhi PGS.TS VC V.07.01.01 3 6.92 21/3/2022 4 7.28 21/3/2024

11 11 Nguyễn Thị Thanh Bình E BM. Nhi TS VC V.07.01.03 4 3.33 09/2022 5 3.66 09/2024

12 12 Ung Thị Thủy BM. Vi sinh ThS NLĐ Kỹ thuật viên 3 3.00 11/2022 4 3.33 11/2024

13 13 Hồ Thị Mỹ Yến K.  Điều dưỡng ĐH NLĐ Kỹ thuật viên 2 2.67 10/2022 3 3.00 10/2024

HSL 

mới

Thời điểm 

hưởng  lương 

mới

Bậc 

1. Danh sách VC-NLĐ được xét nâng lương TTH 12 tháng: 31 người 

STT1 STT2 Họ và Tên Đơn vị Trình độ 
Mã ngạch/ 

Chức danh
Bậc 

HSL hiện 

hưởng

Thời điểm 

hưởng

VC/

NLĐ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC

ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Viên chức và người lao động được xét nâng lương trước thời hạn năm 2024

(Kèm theo Thông báo số  5848/TB-ĐHYD ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế)



2

HSL 

mới

Thời điểm 

hưởng  lương 

mới

Bậc STT1 STT2 Họ và Tên Đơn vị Trình độ 
Mã ngạch/ 

Chức danh
Bậc 

HSL hiện 

hưởng

Thời điểm 

hưởng

VC/

NLĐ

14 14 Đào Nguyễn Diệu Trang K. Điều Dưỡng ThS VC V.07.01.02 3 5.08 01/02/2022 4 5.42 01/02/2024

15 15 Nguyễn Đình Quỳnh Phú K. Dược ThS VC V.07.01.03 4 3.33 03/2022 5 3.66 03/2024

16 16 Trần Thị Thùy Linh K. Dược TS VC V.07.01.03 4 3.33 09/2022 5 3.66 09/2024

17 17 Nguyễn Ngọc Tâm Đan K. Răng Hàm Mặt ThS VC V.07.01.03 4 3.33 09/2022 5 3.66 09/2024

18 18 Hoàng Minh Phương K. Răng Hàm Mặt ThS VC V.07.01.03 4 3.33 03/2022 5 3.66 03/2024

19 19 Võ Văn Thắng K. Y tế Công cộng GS.TS VC V.07.01.01 5 7.64 21/5/2022 6 8.00 21/5/2024

20 20 Nguyễn Thị Đăng Thư K. Y tế công cộng ThS NLĐ Giảng viên 2 2.67 11/2022 3 3.00 11/2024

21 21 Hoàng Đình Tuyên K. Y tế Công cộng ThS VC V.07.01.03 4 3.33 06/2022 5 3.66 06/2024

22 22 Trần Xuân Minh Trí K. Y tế công cộng TS NLĐ Giảng viên 2 2.67 11/2022 3 3.00 11/2024

23 23 Nguyễn Thị Nhật Hòa P. ĐTĐH ThS NLĐ Chuyên viên 4 3.33 09/2022 5 3.66 09/2024

24 24 Cao Thị Bích Ngọc P. KHTC&CSVC ĐH NLĐ Kế toán viên 2 2.67 10/2022 3 3.00 10/2024

25 25 Nguyễn Thị Tuyết Tâm P. TCHCTT&PC ThS VC 01-003 7 4.32 04/2022 8 4.65 04/2024

26 26 Vũ Thị Cúc Viện NCSKCĐ ThS NLĐ Chuyên viên 2 2.67 10/2022 3 3.00 10/2024

27 27 Trần Thảo Vi Viện NCSKCĐ TS NLĐ NCV 2 2.67 10/2022 3 3.00 10/2024

28 28 Nguyễn Mậu Lợi BV Trường ThS VC 06-031 6 3.99 01/2022 7 4.32 01/2024

29 29 Trần Quang Phúc BV Trường CKI VC V.08.08.22 6 3.99 03/2022 7 4.32 03/2024

30 30 Đoàn Phước Vựng BV Trường ThS VC V.08.01.03 3 3.00 11/2022 4 3.33 11/2024

31 31 Dương Thị Quỳnh Trâm BV Trường ĐH VC V.08.05.12 6 3.99 01/2022 7 4.32 01/2024

2. Danh sách VC-NLĐ được xét nâng lương TTH 06 tháng: 32 người
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32 1 Nguyễn Thị Thanh Thỏa BM. DTYH ThS NLĐ Kỹ thuật viên 2 2.67 11/2022 3 3.00 05/2025

33 2 Đào Văn Nhiên BM. GP - PTTH ĐH NLĐ Kỹ thuật viên 2 2.67 11/2022 3 3.00 05/2025

34 3 Đặng Thị Băng Châu BM. Hóa sinh ThS VC 16-285 3 3.00 11/2022 4 3.33 05/2025

35 4 Phạm Thăng Long BM. Hóa sinh ThS VC V.07.01.03 6 3.99 06/2022 7 4.32 12/2024

36 5 Đặng Ngọc Phước BM. Hóa sinh ThS VC 16-285 4 3.33 06/2022 5 3.66 12/2024

37 6 Võ Minh Tiếp BM. Ký sinh trùng ThS NLĐ Giảng viên 2 2.67 11/2022 3 3.00 05/2025

38 7 Trần Thị Ngọc Bích BM. Phụ Sản ThS VC V.07.01.03 3 2.67 03/2022 4 3.00 09/2024

39 8 Lê Sĩ Phúc An BM. Phụ sản ThS NLĐ Giảng viên 2 2.67 11/2022 3 3.00 05/2025

40 9 Trần Thị Ngọc Anh BM. Ngoại ĐH NLĐ Chuyên viên 4 3.33 07/2022 5 3.66 01/2025

41 10 Nguyễn Thị Dịu BM. Ngoại ĐH NLĐ Chuyên viên 2 2.67 01/2022 3 3.00 07/2024

42 11 Nguyễn Xuân Nhân BM. Nội ThS NLĐ Giảng viên 2 2.67 11/2022 3 3.00 05/2025

43 12 Đặng Thị Khánh Thảo BM. Nội ĐH NLĐ Chuyên viên 4 3.33 07/2022 5 3.66 01/2025

44 13 Nguyễn Thị Khánh Linh BM. Vi sinh ThS NLĐ Giảng viên 2 2.67 11/2022 3 3.00 05/2025

45 14 Hoàng Thanh Hải K. Cơ bản ThS NLĐ Giảng viên 4 3.33 11/2022 5 3.66 05/2025

46 15 Ngô Thị Thuận K. Cơ bản ThS NLĐ Giảng viên 3 3.00 11/2022 4 3.33 05/2025

47 16 Phạm Thị Thúy Vũ K. Điều Dưỡng ThS VC V.07.01.03 4 3.33 03/2022 5 3.66 09/2024

48 17 Lê Thị Quỳnh Thư K. Răng Hàm Mặt ThS VC V.07.01.03 4 3.33 03/2022 5 3.66 09/2024

49 18 Đặng Cao Khoa K. Y tế công cộng ThS NLĐ Giảng viên 2 2.67 11/2022 3 3.00 05/2025

50 19 Võ Văn Minh Quân K. Y tế công cộng ĐH NLĐ Kỹ thuật viên 2 2.67 11/2022 3 3.00 05/2025

51 20 Hà Minh Phương P. ĐT ĐH ThS VC 01-003 4 3.33 09/2022 5 3.66 03/2025

52 21 Hoàng Thị Tịnh Thủy P. ĐTSĐH ThS NLĐ Chuyên viên 5 3.66 04/2022 6 3.99 10/2024
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53 22 Hoàng Trọng Nhật P. ĐTSĐH ThS NLĐ Chuyên viên 4 3.33 09/2022 5 3.66 03/2025

54 23 Nguyễn Thị Mai Anh P. KHCN - HTQT ThS NLĐ Chuyên viên 3 3.00 05/2022 4 3.33 11/2024

55 24 Bùi Thị Nguyệt P. TCHCTT&PC ThS VC 01-002 2 4.74 01/8/2022 3 5.08 01/02/2025

56 25 Trần Nguyễn Quỳnh Tiên P. KHTC&CSVC ĐH NLĐ Kế toán viên 4 3.33 09/2022 5 3.66 03/2025

57 26 Trần Anh Hà P. KHTC&CSVC ThS NLĐ Chuyên viên 4 3.33 09/2022 5 3.66 03/2025

58 27 Nguyễn Phước Phú BV Trường ĐH VC 06-031 6 3.99 01/2022 7 4.32 07/2024

59 28 Nguyễn Thị Ngọc Minh BV Trường ĐH VC V.08.05.12 5 3.66 02/2022 6 3.99 08/2024

60 29 Phạm Thanh Tường BV Trường ĐH VC V.08.07.18 6 3.99 04/2022 7 4.32 10/2024

61 30 Tạ Thị Mỹ BV Trường ĐH VC V.08.05.12 6 3.66 01/2022 7 3.99 07/2024

62 31 Nguyễn Thị Tơ BV Trường ĐH VC V.08.05.12 6 3.99 04/2022 7 4.32 10/2024

63 32 Đào Thị Minh Hà BV Trường ĐH VC V.08.05.12 6 3.99 07/2022 7 4.32 01/2025

64 1 Hồ Vũ Viết Sơn P. TCHCTT&PC NLĐ Bảo vệ 7 2.76 01/2023 8 2.94 09/2024

Danh sách gồm 64 người./.

3. Danh sách NLĐ được xét nâng lương TTH 04 tháng: 01 người
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